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TOÁN 5 – BÀI 3: ÔN TẬP PHÂN SỐ

	


Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1. Chọn phân số bé nhất trong các phân số sau: ; ; ; .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Phân số lớn nhất trong các phân số sau là phân số nào? ; ; ; .
	A. 	B. 	C. 	D. 

Phần II. Tự luận
Bài 1. Giải bài toán sau.
Trong một tủ hàng, cửa hàng đã bán  số hàng vào buổi sáng và  số hàng vào buổi chiều. Hãy tìm phân số chỉ số hàng còn lại trong tủ.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Quy đồng mỗi phân số đến mẫu số đã cho rồi điền tử số còn thiếu.
	a) 	b) 	c) 	d) 
	e) 	f) 	g) 	h) 
Bài 3. Giải bài toán sau.
Một đội công nhân cần sửa một đoạn đường. Đội đã sửa được  đoạn đường đó, trong đó  đoạn đường đã được trải nhựa. Hỏi phần đã sửa nhưng chưa trải nhựa bằng bao nhiêu phần đoạn đường?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Lan đã đọc được  trang của một cuốn sách, bằng  số trang của cuốn sách. Tìm số trang của cuốn sách.
Trình bày lời giải đầy đủ để tìm số trang của cuốn sách.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Trình bày lời giải đầy đủ cho bài toán sau.
Một cửa hàng thực phẩm chuẩn bị  kg gạo nếp,  kg đậu xanh và  kg đường để gói bánh. Tính tổng khối lượng các loại thực phẩm đó.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6. Sắp xếp các phân số trong mỗi nhóm theo thứ tự từ bé đến lớn. Khi điền đáp án, phân cách các phân số bằng dấu chấm phẩy.
a) Cho các phân số . Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
b) Cho các phân số . Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
c) Cho các phân số . Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
d) Cho các phân số . Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
Bài 7. Đọc bài toán sau và trả lời câu hỏi.
Trong một buổi luyện tập, Đội Xanh thực hiện  số bài tập trong cùng một phiếu luyện tập, Đội Đỏ thực hiện  số bài tập trong cùng một phiếu luyện tập, Đội Vàng thực hiện  số bài tập trong cùng một phiếu luyện tập và Đội Tím thực hiện  số bài tập trong cùng một phiếu luyện tập. Đội nào thực hiện phần ít nhất?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8. Điền 'có' nếu phân số đã tối giản, điền 'không' nếu phân số chưa tối giản.
	a) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...	b) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...
	c) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...	d) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...
	e) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...	f) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...
	g) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...	h) Phân số  đã tối giản chưa? ...​...​...​...​...
Bài 9. Quy đồng mẫu số các cặp phân số sau rồi điền hai phân số thu được.
a) Quy đồng mẫu số hai phân số  và : ...​...​...​...​...​...​...​...​... và ...​...​...​...​...​...​...​...​....
b) Quy đồng mẫu số hai phân số  và : ...​...​...​...​...​...​...​...​... và ...​...​...​...​...​...​...​...​....
c) Quy đồng mẫu số hai phân số  và : ...​...​...​...​...​...​...​...​... và ...​...​...​...​...​...​...​...​....
d) Quy đồng mẫu số hai phân số  và : ...​...​...​...​...​...​...​...​... và ...​...​...​...​...​...​...​...​....
Bài 10. Điền dấu ,  hoặc  vào ô trống.
	a)  ... 	b)  ... 	c)  ... 	d)  ... 
Bài 11. Viết các phân số trong mỗi nhóm theo thứ tự từ lớn đến bé.
a) Viết các phân số  theo thứ tự từ lớn đến bé: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
b) Viết các phân số  theo thứ tự từ lớn đến bé: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
c) Viết các phân số  theo thứ tự từ lớn đến bé: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
d) Viết các phân số  theo thứ tự từ lớn đến bé: ...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...​...
----HẾT---
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